
1  Trương Thị An 22/03/1970 Nữ Tân Kỳ - Nghệ Tỉnh Q 000001 Khá 01/2015

2 Vũ Bình 27/11/1979 Nam Đông Hà - Quảng Trị Q 000002 Khá 02/2015

3 Nguyễn Thị Minh Châu 25/05/1975 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000003 Khá 03/2015

4 Lê Thị Mỹ Diễm 24/07/1980 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000004 Khá 04/2015

5 Phạm Trung Du 08/08/1977 Nam Gio Linh - Quảng Trị Q 000005 Khá 05/2015

6 Lê Công Hải 10/12/1976 Nam Triệu Phong - Quảng Trị Q 000006 Khá 06/2015

7 Lê Thị Hoài 08/04/1978 Nữ Gio Linh - Quảng Trị Q 000007 Khá 07/2015

8 Lê Văn Hồng 01/03/1965 Nam Hải Lăng - Quảng Trị Q 000008 Khá 08/2015

9 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1970 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000009 Khá 09/2015

10 Trần Thanh Long 21/11/1978 Nam Đông Hà - Quảng Trị Q 000010 Khá 10/2015

11 Hồ Thanh Nhã 15/06/1979 Nữ Hải Lăng - Quảng Trị Q 000011 Khá 11/2015

12 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 02/01/1981 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000012 Khá 12/2015

13 Ngô Hoàng Phong 21/08/1980 Nam Hải Lăng - Quảng Trị Q 000013 Khá 13/2015

14 Phan Thị Hồng Phúc 03/02/1976 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000014 Khá 14/2015

15 Võ Ngọc Tài 08/03/1982 Nam Triệu Phong - Quảng Trị Q 000015 Khá 15/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ 
     TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM

Theo QĐ số: 138/QĐ-CĐSP ngày 15/05/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Ngày ký CC: 15/05/2015; Người ký CC: Hiệu trưởng Tiến sĩ Lê Thị Hương
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16 Hồ Thanh Tâm 13/12/1979 Nam Cam Lộ - Quảng Trị Q 000016 Khá 16/2015

17 Nguyễn Chiến Thắng 27/2/1980 Nam Cam Lộ - Quảng Trị Q 000017 Khá 17/2015

18 Nguyễn Triệu Thanh 14/08/1978 Nam Triệu Phong - Quảng Trị Q 000018 Khá 18/2015

19 Nguyễn Thành Trung 25/03/1976 Nam Triệu Phong - Quảng Trị Q 000019 Khá 19/2015

20 Nguyễn Anh Tuấn 18/12/1978 Nam Cam Lộ - Quảng Trị Q 000020 Khá 20/2015

21 Vũ Anh Tuấn 24/02/1977 Nam Đông Hà - Quảng Trị Q 000021 Khá 21/2015

22 Phan Đình Ngọc Vũ 26/06/1978 Nam Triệu Phong - Quảng Trị Q 000022 Khá 22/2015

23 Lê Thị Hải Yến 16/06/1982 Nữ Vĩnh Linh - Quảng Trị Q 000023 Khá 23/2015

24 Nguyễn Thị Bảy 10/10/1976 Nữ Hải Lăng - Quảng Trị Q 000024 Khá 24/2015

25 Nguyễn Thị Kim Chung 30/08/1976 Nữ Hải Lăng - Quảng Trị Q 000025 Khá 25/2015

26 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/05/1978 Nữ Vĩnh Linh - Quảng Trị Q 000026 Khá 26/2015

27 Phùng Thị Hoàn 02/07/1975 Nữ Nghệ An Q 000027 Khá 27/2015

28 Hồ Đắc Thị Khánh Hồng 13/07/1970 Nữ Đông Hà - Quảng Trị Q 000028 Khá 28/2015

29 Nguyễn Thị Huệ 07/07/1974 Nữ Vĩnh Linh - Quảng Trị Q 000029 Khá 29/2015

30 Nguyễn Thị Ly Kha 02/09/1977 Nữ Vĩnh Linh - Quảng Trị Q 000030 Khá 30/2015

31 Nguyễn Thị Hồng Lê 02/04/1975 Nữ Gio Linh - Quảng Trị Q 000031 Khá 31/2015

32 Võ Thị Bích Nga 02/02/1982 Nữ Triệu Phong - Quảng Trị Q 000032 Khá 32/2015

33 Trương Quang Sỹ 04/08/1977 Nam Gio Linh - Quảng Trị Q 000033 Khá 33/2015
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34  Hồ Thị Xuân Trang 17/05/1974 Nữ Hải Lăng - Quảng Trị Q 000034 Khá 34/2015

35 Hoàng Anh Tuấn 18/07/1977 Nam Đông Hà - Quảng Trị Q 000035 Khá 35/2015

36 Lê Thị Kim Tuyến 28/03/1977 Nữ Hải Lăng - Quảng Trị Q 000036 Khá 36/2015

37 Hoàng Thị Vĩnh 06/09/1975 Nữ Quỳnh Lưu - Nghệ An Q 000037 Khá 37/2015

Quảng Trị, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Danh sách này gồm có 37 học viên.
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